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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN/NGÀY

LỚP MẦM (3-4 TUỔI)

GIÁO VIÊN:

TUẦN 01 - THÁNG 10/2024 (30/9/2024 – 04/10/2024)


	HÌNH
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	

	THỨC
	30/9/2024
	01/10/2024
	02/10/2024
	03/10/2024
	04/10/2024
	

	ĐÓN
	- Kiểm tra sức khỏe
	- Trò chuyện giới
	- Dạy trẻ rửa tay
	- Trao đổi với phụ
	- Nhắc trẻ rửa tay

	TRẺ
	trao đổi tình hình của
	thiệu tên mình với
	trước khi vào lớp.
	huynh bé nghĩ đi học
	trước khi vào lớp

	
	trẻ ở nhà.
	bạn
	- Biết chào cô, ba mẹ
	lại
	không vẩy nước ướt

	
	- Quan sát nhắc nhở
	- Nhận biết ký hiệu
	và điểm danh .
	-Biết chào cô, ba mẹ
	sàn

	
	trẻ rửa tay lau mặt,
	để điểm danh
	
	và điểm danh .
	
	

	
	chào hỏi ba, mẹ, ông,
	
	
	
	
	

	
	bà, cô khi đến lớp.
	
	
	
	
	

	THỂ
	- Trẻ thực hiện các
	Múa dân vũ rửa tay
	- Trẻ thực hiện các
	Múa dân vũ rửa tay -
	- Trẻ thực hiện các

	DỤC
	động  tác thể dục theo
	- baby shark.
	động  tác thể dục theo
	baby shark.
	động tác thể dục theo

	SÁNG
	nhạc.
	
	nhạc
	
	nhạc

	GIỜ
	NDGH1:
	NDGH1:MTXQ
	NDGH1: NT
	NDGH1: TH
	NDGH1: TC

	HỌC
	Bò trong đường hẹp.
	Biết tên trường, tên
	Một và nhiều
	Bé tập xé dán
	Chạy theo đường

	
	
	cô, tên bạn, bạn mới
	NDGH2: KNXH
	Xé dán tia nắng
	dích dắc

	
	NDGH2: Đọc thơ:
	NDGH2:
	Bé biết gì về đôi tay
	NDGH2:
	NDGH2:

	
	Giúp mẹ
	TH: Làm quen với
	
	Trẻ nhận biết ký hiệu
	Làm tập toán trang 4

	
	
	kỹ năng phết hồ
	
	bàn chải, tên tủ cặp,
	( Thêm bớt trong

	
	
	
	
	tên điểm danh, bé
	phạm vi 2)

	
	
	
	
	ngoan
	
	

	VUI
	*Trò Chơi vận
	* Trò chơi vận
	* Trò chơi dân gian:
	- Với các mức độ: có
	- Nổ lực, hứng thú

	CHƠI
	động:
	động:
	- Úp lá khoai
	vi phạm, hoàn toàn
	tham gia TC
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	NGOÀI
	- Ngày và đêm
	- Mèo đuổi chuột
	* Chơi tự do:
	không chú ý đến quy
	* Trò chơi dân gian:

	TRỜI
	* Chơi tự do:
	- Cách chơi: 1 bạn
	- Chạy theo đường
	tắc của trò  chơi
	- Mèo đuỗi chuột

	
	- Chơi đi trên máy đi
	làm mèo và 1 bạn
	dích dắc.
	thường vi phạm
	* Chơi tự do:

	
	bộ, xoay người trên
	làm chuột, các bạn
	- Bậc qua vòng.
	- Chạy liên tục trong
	- Câu cá

	
	máy, đạp xe đạp tại
	còn lại đúng quanh
	- Tưới cây
	đường dích dắc  (3 - 4
	- Nhảy ô

	
	chỗ
	vòng tròn làm tủ,
	- Chơi chong chóng,
	điểm dích dắc) không
	- Mang trứng

	
	- Tưới cây
	mèo gửi thức ăn rồi
	đi trên suối đá.
	chệch ra  ngoài.
	- Ném bóng trúng vào

	
	- Ném túi cát
	đi ra ngoài, chuột và
	
	*Trò chơi vận động:
	rổ

	
	- Nhảy theo dấu bàn
	ăn hết rồi bỏ trốn
	
	- Ngày và  đêm
	

	
	chân.
	mèo vào hỏi thức ăn
	
	* Chơi tự do theo
	

	
	
	của tôi đâu và các
	
	ý thích:
	

	
	
	bạn chỉ cho meo
	
	-  Chơi chạy dích dắc
	

	
	
	chạy theo đuổi
	
	- Nhảy qua vật cản
	

	
	
	chuột  tới khi nào
	
	15cm
	

	
	
	bắt được chuột thì
	
	- Đi qua suối đá
	

	
	
	thôi
	
	- Ném bowling
	

	
	
	* Chơi tự do:
	
	
	

	
	
	- Quan sát cây khế,
	
	
	

	
	
	cây bạc hà, cây tắc
	
	
	

	
	
	- Chơi cầu tuột, chơi
	
	
	

	
	
	tự do với đồ chơi
	
	
	

	
	
	ngoài sân trường
	
	
	

	
	
	- Bật ô, ném vòng.
	
	
	

	
	
	- Tưới cây
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	VUI
	- Chơi với tình huống
	* Góc học tập:
	- Chơi với tình
	-Tích cực tham gia
	- Chơi với tình huống

	CHƠI
	giả bộ
	- Luyện kỹ năng gấp
	huống giả bộ
	khi TC  được GV  bắt
	giả bộ

	TRONG
	* Góc phân vai
	hạt bằng đủa : qua
	* Góc phân vai
	đầu
	- Chơi một mình hoặc

	LỚP
	Mẹ - con
	trò chơi gấp bi vào
	- Trò chơi Bác sĩ
	* Góc học tập
	

	
	
	chén đúng màu, gấp
	
	- Chơi ghép hình cơ
	chơi cạnh bạn

	
	
	
	
	thể bé bằng hình hình
	* Góc phân vai:
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· Chuẩn bị: Áo quần cho mẹ, cho con., quạt

· Đồ chơi chén,

muỗng, ly...

· Cô vào vai mẹ, trẻ đóng vai con

+ Mẹ bế con, ru con vỗ về con.

· Sau cô gợi ý cho trẻ chơi

* Góc âm nhạc: Hát, Vận động theo

nhạc các bài hát về gia đình" Cả nhà thương nhau, cháu yêu bà.....

* Góc xây

dựng: Xây trường mầm non

· Chuẩn bị: hình ảnh các mô hình xây dựng, gỗ, bitis...

· Cô giới thiệu các đồ chơi ở góc xây dựng và hướng dẫn cho trẻ cách chơi xếp hình bằng các khối gỗ, bitis

* Góc hoc tập



quả bi to, bi nhỏ cho cây theo màu.

· Trẻ biết phân nhóm hình hình học qua đồ vật có dạng hình tròn, tam giác, vuông, chữ nhật

· Cô gợi ý cho

trẻ chơi và quan sát cách chơi của trẻ

· Góc văn học: - Bé học cách giở sách đúng cách, tập kể chuyện theo tranh, diễn rối ngón.


· Trẻ biết gắn ống nghe đặt và khám cho bạn.

· Tạo hình: vẽ tóc cho bạn trai, chấm hoa cho áo bạn gái.
· Nặn chơi với đất.

* Góc học tập:

· Chuẩn bị: bộ đồ chơi vẽ nối các bộ phận cơ thể bé, tranh ghép hình, các hình hình học....

· Trẻ vào chơi, cô tổ chức các trò chơi cho trẻ chơi.

* Góc xem tranh

Rủ bạn cùng xem, trò chuyện kể theo tranh.



học, xếp tranh đúng hình

· Rỗ hình để trẻ ráp

· Trẻ chọn các bộ phận còn thiếu ráp lại thành cơ thể bé

· Trẻ biết chọn lựa

đồ chơi trong rỗ.

* Góc tạo hình

· Chuẩn bị: giấy trắng, giấy màu, hồ, bút chì màu...

· Trẻ vào chơi xé

vẽ tự do



· Trẻ nhận vai và hiểu biết công việc của bác sĩ: Khám bệnh, y tá tiêm phát thuốc.

· Chuẩn bị: Hình ảnh bé khám bệnh,

bộ đồ chơi bác sĩ, ống nghe, lọ thuốc,

· Giáo viên vào vai Bác sĩ trao đổi

với bệnh nhân: bé bị làm sao ạ, để bác sĩ nghe phổi xem nào? nhớ mặc áo ấm giữ cho kín phổi, về nhớ uống thuốc đầy đủ theo toa nhé, hai ngày sau nhớ tái khám nhé, cảm ơn bác sĩ.

* Góc tạo hình:

· Luyện kỹ năng
vẽ nét thẳng ngang, lăn dài, làm quen màu nước.

· Góc xây dựng: Chuẩn bị: Hình các
mô hình xây nhà  cao

tầng, gỗ, bitis....

· Trẻ tự vào góc chơi, tự lấy đồ chơi và chọn góc chơi
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	- Cô gợi ý và giới
	
	
	
	* Góc âm nhạc:

	
	thiệu cách chơi các
	
	
	
	- Chuẩn bị: Máy hát,

	
	trò chơi:
	
	
	
	phách tre, các dụng

	
	+ Phân nhóm
	
	
	
	cụ gõ....

	
	đồ dùng bạn trai, đồ
	
	
	
	- Trẻ vào hát và vận

	
	dùng bạn gái
	
	
	
	động theo ý thích

	
	+ Phân nhóm 1 và
	
	
	
	

	
	nhiều
	
	
	
	

	
	+ Nhanh mắt lắp
	
	
	
	

	
	hình: trên hình nền
	
	
	
	

	
	có nhiều hình khác
	
	
	
	

	
	nhau lắp kín hình.
	
	
	
	

	
	- Lật hình lô tô theo
	
	
	
	

	
	mẫu
	
	
	
	

	ĂN NGỦ
	- Biết các bữa ăn
	- Trẻ biết rửa tay
	- Cầm, nhận đồ vật
	- Tập uống sữa
	

	VỆ
	trong ngày: sáng,
	bằng xà phòng trước
	bằng hai tay từ người
	hàng  ngày, biết cần
	

	SINH
	trưa, xế, tối
	khi ăn, sau khi đi vệ
	lớn và nói lời cảm ơn.
	phải uống đủ nước.
	

	
	-  Trò chuyện với
	sinh và khi tay bẩn.
	+ Nhắc trẻ biết nhận
	- Trò chuyện với
	

	
	trẻ về các bữa ăn
	- Tập xử dụng dụng
	cơm đi vào bàn ăn
	trẻ về các loại thực
	

	
	trong ngày
	cụ, thiết bị VS  (bàn
	bằng hai tay và nói
	phẩm cần thiết cho trẻ
	

	
	- Nhắc trẻ vào bàn
	chải, xà phòng, vòi
	con cảm ơn cô mỗi
	- Nhắc trẻ phải uống
	

	
	tự xúc  ăn, không nói
	nước, bồn cầu,
	ngày khi đến giờ ăn,
	
	

	
	chuyện
	khăn giấy..).
	và dạy mọi lúc mọi
	thêm sữa mỗi ngày
	

	
	
	- Cô dạy trẻ thực
	nơi khi có ai đưa cho
	để chóng lớn
	

	
	
	hiện các bước rửa
	trẻ.
	
	

	
	
	tay, biết sử dụng các
	- Rèn thao tác rửa tay
	
	

	
	
	thiết bị nhà vệ sinh
	cho trẻ
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HOẠT

ĐỘNG

CHIỀU



· Cho trẻ chơi đếm vẹt

Cho trẻ đọc lại bài thơ “Bạn mới” “ Giúp mẹ” và chia nhóm đọc.



· Mở nhạc cho trẻ nghe

· Yêu mến ba, mẹ, anh, chị , em ruột -Trò chuyện với trẻ về người thân trong gia đình.

· Ở nhà con thương ai nhất.

· Vậy con làm sao cho ba, mẹ biết là con thương

· Cô dạy trẻ ôm, hôn ba mẹ...

· Nhận xét:

Giờ sinh hoạt đầu giờ trẻ vui vẻ hợp tác cùng cô.

Giờ học môi trường xung quanh, trẻ biết tên bạn, tên trường, tên lớp.

Giờ học tạo hình kĩ năng phết hồ, còn một số trẻ chưa thực hiện được kĩ năng.



Vẽ tự do

Phát giấy cho

trẻ vẽ tự do theo ý

thích.



· Nhận ra mình trong gương, hình.

Trò chơi : Soi gương



· Tư thế ngồi vẽ, tô màu, cầm bút đúng cách.

· Trẻ vào bàn ngồi,

phát giấy bút cho trẻ tô vẽ tự do, cô quan sát để sửa tư thế ngồi và cách cầm bút của trẻ.
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TUẦN 02 - THÁNG 10/2024 (7/10/2024 – 11/10/2024)


	HÌNH
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	THỨC
	7/10/2024
	8/10/2024
	9/10/2024
	10/10/2024
	11/10/2024

	
	- Biết cách đi lại
	- Dạy trẻ biết
	-Biết cách dùng
	Trò chuyện với trẻ,
	Trò chuyện với trẻ

	ĐÓN
	trong trường: Ra vào
	không theo người
	đồ chơi, đồ dùng an
	dạy trẻ đường vào lớp
	nghĩ ở nhà con sẽ

	TRẺ
	lớp không chen lấn,
	lạ ra khỏi khu vực
	toàn: không bỏ hạt,
	
	làm gì?

	
	xô đẩy.
	trường lớp
	hột nhỏ vào mũi,
	
	Trao đổi phụ huynh

	
	Trò chuyện với trẻ,
	
	bưng ghế nhẹ nhàng
	
	cắt móng tay cho bé

	
	dạy trẻ đường vào lớp
	
	cẩn thân,…
	
	

	
	+ Hô hấp:
	Tập với nhạc
	+ Hô hấp:
	Tập với nhạc
	+ Hô hấp:

	
	- Hít vào, thở ra.
	Dân vũ rửa tay
	- Hít vào, thở ra.
	Dân vũ rửa tay Baby
	- Hít vào, thở ra.

	
	+ Tay:
	Baby shark.
	+ Tay:
	shark
	+ Tay:

	
	- Đưa 2 tay lên cao,
	
	- Đưa 2 tay lên cao,
	
	- Đưa 2 tay lên cao,

	THỂ
	ra  phía trước
	
	ra  phía trước
	
	ra  phía trước

	DỤC
	+ Lưng, bụng, lườn:
	
	+ Lưng, bụng, lườn:
	
	+ Lưng, bụng, lườn:

	SÁNG
	- Quay sang trái, sang
	
	- Quay sang trái, sang
	
	- Quay sang trái, sang

	
	phải
	
	phải
	
	phải

	
	+Chân:
	
	+Chân:
	
	+Chân:

	
	- Bước lên phía
	
	- Bước lên phía
	
	- Bước lên phía

	
	trước.
	
	trước.
	
	trước.

	
	- Bật tại chỗ
	
	- Bật tại chỗ
	
	- Bật tại chỗ


	
	NDGH1: MTXQ
	NDGH1: DH
	NDGH1: VH
	NDGH1: TH
	NDGH1: TC

	GIỜ
	Khám phá cơ thể bé
	Hoa bé ngoan
	Anh em nhà thỏ
	Vẽ nét xiên
	Đi thay đổi theo vật

	
	NDGH2: Nhạc vui
	NDGH 2
	NDGH2: DH ôn
	NDGH2: NT
	chuẩn

	HỌC
	
	
	
	
	

	
	buồn
	Làm tập toán trang
	Hoa bé ngoan
	Nhận biết đặc điểm nổi
	NDGH2: KNXH

	
	
	
	
	
	

	
	VĐ: Ồ sao bé không
	20
	
	bật của đồ dùng đồ
	Nhận biết hành vi

	
	lắc
	( Nhận biết trái
	
	chơi
	đúng sai

	
	Trống cơm
	phải)
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	* Cho trẻ kết bạn
	- Nổ lực, hứng thú
	- Với các mức độ: có
	Nổ lực, hứng thú tham
	- Chơi có vi phạm

	
	thành đôi chơi lộn
	tham gia TC
	vi phạm, hoàn toàn
	gia  TC
	* Quan sát cây khế

	
	cầu vòng, bập bênh,
	* Trò chơi dân
	không chú ý đến quy
	* Trò chơi vận động:
	- Hỏi trẻ con biết cây

	
	Chó sói xấu tính
	gian:
	tắc của trò  chơi
	- Chó sói xấu tính
	này gọi tên là cây gì

	
	* Chơi tự do:
	- Mèo đuỗi chuột
	thường vi phạm
	- Ô tô và chim sẻ
	không?

	
	- Chơi với đồ chơi
	* Chơi tự do:
	- Chạy liên tục trong
	* Chơi tự do:
	- Đây là gì? ( lá )

	
	ngoài sân ném vòng,
	- Chơi chong chóng
	đường dích dắc  (3 - 4
	-  Chơi chạy dích dắc
	- Đây là gì?( trái khế)

	
	thổi bóng
	- Nhảy ô
	điểm dích dắc) không
	- Đi qua suối đá
	- Trái khế có ăn được

	VUI
	- Suối đá, ném bóng
	- Mang trứng
	chệch ra ngoài.
	- Đi trên cầu gai
	không? Vị trái khế

	CHƠI
	rỗ
	- Ném bóng rổ.
	* Trò chơi dân gian:
	- Bật qua vòng....
	như thế nào?

	NGOÀI
	- Chơi nhảy ô chọn
	- Đi bước qua
	- Mèo đuỗi chuột
	
	- Trồng cây phải tưới

	TRỜI
	hình đếm bước.
	chướng ngại vật
	* Chơi tự do theo ý
	
	nước, chăm sóc cây

	
	- Chơi cát, nước
	
	thích:
	
	nhặt lá vàng cho cây

	
	
	
	-  Chơi chạy dích dắc
	
	tươi tốt sẽ cho nhiều

	
	
	
	- Chạy bộ trên máy,
	
	trái .

	
	
	
	lắc chân xoay vòng
	
	* Chơi tự do:

	
	
	
	- Ném vòng, ném
	
	- Nhặt lá vàng, tưới

	
	
	
	bowling
	
	cây

	
	
	
	- Bật  theo dấu bàn
	
	- Bật qua vòng, bước

	
	
	
	chân...
	
	qua vật cản.

	
	
	
	
	
	- Nhảy theo dấu bàn

	
	
	
	
	
	chân

	VUI
	Hiện thực được phản
	- Chơi với tình
	- Trẻ chơi ở mức cần
	- Chơi với tình huống
	- Trẻ chơi có sự gợi ý

	CHƠI
	ánh trong trò
	huống giả bộ
	có sự giúp đỡ  thường
	giả bộ, đa dạng
	thường xuyên của cô

	TRONG
	chơi:(  Sinh hoạt của
	- Chơi một
	xuyên của GV"
	* Góc phân vai:
	- Nổ lực, hứng thú

	LỚP
	bé ở gia đình)
	mình hoặc chơi cạnh
	* Góc xây dựng:
	- Bé nấu món ăn bé
	tham gia TC

	
	- Cho trẻ giới thiệu
	bạn
	+ Chuẩn bị: Lõi giấy,
	thích
	* Góc phân vai :

	
	các thành viên trong
	* Góc phân vai
	ly giấy, hủ nhựa, sỏi,
	- Cô gợi ý cho trẻ biết
	- Tranh mẫu: bác

	
	gia đình.
	- Chuẩn bị: Hình
	con thú nhựa, xốp
	chia sẻ và phối  hợp
	sĩ khám bệnh

	
	
	ảnh bé khám bệnh,
	bittiss, gỗ gạch, gỗ
	hành động chơi với
	

	
	
	bộ đồ chơi bác sĩ
	vuông đủ màu.
	bạn
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· Con kể cho cô nghe trong nhà con có những ai?

· Ba, mẹ con làm nghề gì?

· Anh chị làm gì?

· Nổ lực, hứng thú tham gia TC

· Góc phân vai :

· Tranh mẫu : Bác

sĩ khám bệnh

· Ống nghe, giấy ghi toa thuốc, chai thuốc ho, chai nhỏ mắt

· Ai đóng vai làm bác sĩ còn ai sẽ là bệnh nhân?

· Làm bác sĩ con chơi như thế nào?

· Đeo ống nghe vào tai để làm gì?

· Các con khám bệnh như thế nào?

-Khi có bệnh nhân

đến bác sĩ phải làm gì

?

· Sau khi khám cho bệnh nhân Bác sĩ nói gì?

· Khi bác sĩ khám

bệnh , kê đơn bốc



· Giáo viên vào vai Bác sĩ trao đổi

với bệnh nhân, cảm ơn bác sĩ.

* Góc tạo hình:

· Luyện kỹ năng
vẽ nét thẳng ngang, lăn dài, làm quen màu nước.

* Góc xây dựng:

· Chuẩn bị: Hình các mô hình xây nhà cao tầng, gỗ, bitis, hủ nhựa

· Trẻ tự vào góc

chơi, tự lấy đồ chơi và chọn góc chơi * Góc âm nhạc:

· Chuẩn bị: Máy hát, phách tre, các dụng cụ gõ....

· Trẻ vào hát và vận động theo ý thích



- Trẻ vào góc chơi tự chọn đồ chơi xếp theo mẫu (

tranh mẫu: hồ cá, nhà cao tầng, chồng tháp, bậc thang...)

· Góc văn học: - Chuẩn bị:
- Tranh, con rối ngón, rối tay, mão vải, truyện

- Trẻ tự kể chuyện và xem tranh có sự gợi ý của cô





· Trẻ có kỹ năng sử dụng đồ dùng đồ chơi các dụng cụ nhà bếp * Góc tạo hình:

· Chuẩn bị:

· Giấy vẽ, bút màu, màu nước, bàn..

· Trẻ tự vào chơi



· Ống nghe, giấy ghi toa thuốc, chai thuốc ho, chai nhỏ mắt

· Cô gợi ý cho

trẻ chơi và quan sát cách chơi của trẻ

* Góc học tập

· Cái gì biến mất

· Tạo hình với hình hình học

Lập bảng trang phục Bé trai, bé gái

Rỗ đựng dụng

cụ tranh trang phục

· keo, hồ kéo ....

· Góc tạo hình :

· Tranh mẫu:

Vẽ đường đi nét thẳng ngang - Chuẩn bị :

+viết chì màu, giấy, bàn.

· Trẻ biết tay vịn tập, tay cầm bút

đúng để vẽ những nét thẳng ngang từ trái sang phải

· Giáo dục trẻ không quẹt viết chì màu lên áo bạn.
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thuốc xong thì bệnh

nhân phải ntn?...

- Cô gợi ý cho

trẻ chơi và quan sát

cách chơi của trẻ

* Góc học tập

· Xếp tranh que đúng nhóm hình

· Tạo hình với hình hình học

Lập bảng trang phục Bé trai , bé gái Rỗ đựng dụng

cụ tranh trang phục, keo , hồ kéo ....

* Góc Tạo hình :

· Tranh mẫu :

Vẽ đường đi nét

thẳng  ngang

- Chuẩn bị :

+viết chì màu, giấy,

bàn.

· Trẻ biết tay vịn tập, tay cầm bút

đúng để vẽ những nét ngang từ trái sang phải

· Giáo dục trẻ không quẹt viết chì màu lên tập bạn.
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	ĂN NGỦ
	- Làm quen cách
	- Biết các bữa ăn
	- Làm quen cách
	- Dạy trẻ thực hiện một
	- Làm quen cách

	VỆ
	đánh răng, lau mặt.
	trong ngày: sáng,
	đánh răng, lau mặt.
	số công việc đơn giản
	đánh răng, lau mặt.

	SINH
	- Cô dạy trẻ cách
	trưa, xế, tối
	- Cô cho trẻ cầm
	như sử dụng ly, lấy
	Cô cho trẻ cầm khăn

	
	khóa mở vòi nước và
	- Trò chuyện với
	khăn thao tác và dạy
	nước từ trong bình
	thao tác  và dạy cho

	
	mở nước vừa phải
	trẻ về các bữa ăn
	cho trẻ thao tác lau
	nước lọc
	trẻ thao tác lau mặt

	
	- Cô cho trẻ cầm
	trong ngày
	mặt
	- Biết cần phải uống
	

	
	khăn thao tác và dạy
	- Nhắc trẻ vào bàn
	
	đủ nước, không lấy
	

	
	cho trẻ thao tác lau
	tự xúc ăn, không nói
	
	quá nhiều
	

	
	mặt
	chuyện
	
	- Trò chuyện: Nhắc
	

	
	
	
	
	trẻ biết lấy ca uống
	

	
	
	
	
	nước và phải uống
	

	
	
	
	
	đủ nước, uống xong bỏ
	

	
	
	
	
	ly vào xô nhẹ nhàng
	

	
	
	
	
	không buông mạnh tay
	

	
	
	
	
	
	

	HOẠT
	Văn hóa thưởng thức
	-Tư thế ngồi vẽ, tô
	- Đọc thuộc bài thơ,
	Hát các bài hát quen
	- Trẻ chơi với đất nặn

	ĐỘNG
	nghệ thuật: giữ im
	màu, cầm bút đúng
	ca dao,  đồng dao...
	thuộc
	

	CHIỀU
	lặng vỗ tay tán
	cách.
	- Đọc thơ: " Đôi mắt
	Mở nhạc cho
	

	
	thưởng
	- Trẻ vào bàn ngồi,
	của  em" " cái lưỡi"
	trẻ nghe và hát: Tay
	

	
	- Cô mở nhạc cho trẻ
	phát giấy bút cho trẻ
	
	thơm tay ngoan, cả nhà
	

	
	nghe, nhắc trẻ giữ im
	tô vẽ tự do, cô quan
	
	thương nhau...
	

	
	lặng nghe nhạc
	sát để sửa tư thế
	
	
	

	
	
	ngồi và cách cầm
	
	
	

	
	
	bút của trẻ.
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TUẦN 03 - THÁNG 10/2024 (14/10/2024 – 18/10/2024)

	HÌNH
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	THỨC
	14/10/2024
	15/10/2024
	16/10/2024
	17/10/2024
	18/10/2024
	

	
	- Trẻ nói được tên
	- Cô trò chuyện
	- Trò chuyện với
	- Trò chuyện với
	- Trao đổi tình hình

	
	tuổi giới tính của bản
	cùng trẻ
	trẻ về các thức ăn có
	trẻ về hình ảnh gia
	sức khỏe trẻ, chơi trò

	ĐÓN
	thân khi được hỏi, trò
	- Bé vui khi nhận ra
	vị chua, ngọt mà trẻ
	đình bé, gọi tên
	chơi chi chi chành

	TRẺ
	chuyện.
	mình đang lớn lên.
	đã ăn
	
	chành

	
	- Trò chuyện với trẻ:
	- Tên, tuổi, giới tính
	- Nhắc trẻ tự cất đồ
	
	
	

	
	Về bản thân trước
	của bản thân
	dùng cá nhân của
	
	
	

	
	mọi người tìm cho
	- Nhận ra mình
	mình vào dúng hộc
	
	
	

	
	mình 1 bạn có đặc
	trong gương, hình.
	tủ.
	
	
	

	
	điểm giống mình ( có
	
	
	
	
	

	
	tóc dài áo đầm- tóc
	
	
	
	
	

	
	ngắn không đeo bông
	
	
	
	
	

	
	tai)
	
	
	
	
	

	
	+ Hô hấp:
	Tập với nhạc
	+ Hô hấp:
	Tập với nhạc
	+ Hô hấp:

	
	- Hít vào, thở ra.
	Dân vũ rửa tay
	- Hít vào, thở ra.
	Dân vũ rửa tay Baby
	- Hít vào, thở ra.

	
	+ Tay:
	Baby shark.
	+ Tay:
	shark.
	+ Tay:

	
	- Đưa 2 tay lên cao,
	
	- Đưa 2 tay lên cao,
	
	- Đưa 2 tay lên cao,

	THỂ
	ra phía trước
	
	ra phía trước
	
	ra phía trước

	DỤC
	+ Lưng, bụng, lườn:
	
	+ Lưng, bụng, lườn:
	
	+ Lưng, bụng, lườn:

	SÁNG
	- Quay sang trái, sang
	
	- Quay sang trái, sang
	
	- Quay sang trái, sang

	
	phải
	
	phải
	
	phải

	
	+Chân:
	
	+Chân:
	
	+Chân:

	
	- Bước lên phía
	
	- Bước lên phía
	
	- Bước lên phía

	
	trước.
	
	trước.
	
	trước.

	
	- Bật tại chỗ
	
	- Bật tại chỗ
	
	- Bật tại chỗ
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	NDGH1:TCKNXH
	NDGH1:TC
	NDGH1: TH
	NDGH1:CĐ
	NDGH1: DH

	GIỜ
	Nhận biết giới tính
	Bò bằng bàn tay,
	Nặn quả tròn
	Tìm hiểu về 20/10
	Đi học về

	
	Bạn trai- bạn gái
	cẳng chẩn theo
	NDGH2: VĐTN
	NDGH2: Thơ
	NDGH2:

	HỌC
	
	
	
	
	

	
	NDGH2: Vỗ nhịp
	hướng thẳng
	Cháu đi mẫu giáo
	Giúp mẹ
	Làm tập KHVXH

	
	
	
	
	
	

	
	Hoa bé ngoan
	NDGH2: VH
	
	
	trang 4

	
	
	Đôi bạn tốt
	
	
	

	
	- Chạy được 15m liên
	Thích thú chơi vơi
	-  Đi về bên phải trên
	Quan sát: Các lớp học
	* Trò chơi vận

	
	tục theo hướng
	bạn trong trò chơi
	hành lang và khi lên
	* Chơi tự do:
	động:

	
	thẳng.
	do gv chơi chung
	xuống cầu thang. Ra
	- Nhặt lá rơi
	Ô tô và chim sẻ

	
	- Nổ lực, hứng thú
	* Quan sát thiên
	vào lớp không chen
	- Cầu  trượt
	* Chơi tự do:

	
	tham gia TC
	nhiên trong sân
	lấn, xô đẩy.
	- In cát, câu cá
	- Xe đạp

	
	* Trò chơi vận
	trường
	* Dẫn trẻ quan sát
	- Mang trứng....
	- Tưới cây

	
	động:
	- Quan sát cây tắt,
	các hành lang và
	
	- Ném túi cát, ném

	
	- Ngày và  đêm
	cây khế, cây lựu.
	cầu thang
	
	phi tiêu

	
	* Chơi tự do:
	- Trẻ biết gọi tên
	- Cô dạy trẻ cách lên
	
	- Cầu trượt

	VUI
	- Chơi chuyền bóng
	cây, lá cây có màu
	xuống cầu thang là đi
	
	

	CHƠI
	- Chạy trong đường
	xanh, lá nhỏ, cây
	bên phải theo các dấu
	
	

	NGOÀI
	dích dắc
	cho trái.
	chân cô đã dán
	
	

	TRỜI
	- Ném vòng.
	- Trẻ biết cách chăm
	- Cho trẻ thực hành đi
	
	

	
	
	sóc cây: tưới cây,
	thử, cô nhắc trẻ đi
	
	

	
	
	nhặt lá vàng
	hàng 1, không chen
	
	

	
	
	* Chơi tự do:
	lấn và đùa giỡn khi
	
	

	
	
	- Nhảy theo dấu bàn
	lên xuống cầu thang
	
	

	
	
	chân
	* Chơi tự do:
	
	

	
	
	- Chong chóng quay
	- Chơi với đồ chơi
	
	

	
	
	- Câu cá
	ngoài trời : in cát, câu
	
	

	
	
	- Ném bóng rổ
	cá, đong nước, thả
	
	

	
	
	
	thuyền
	
	

	
	
	
	- Ném vòng, ném
	
	

	
	
	
	bowling
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	- Ném bóng vào rổ
	
	

	
	
	
	- Chơi cầu tuột.
	
	

	
	Trò chơi có luật:
	- Rủ bạn cùng chơi
	Nổ lực, hứng thú
	*Trò chơi phân vai :
	- Rủ bạn cùng chơi

	
	- Cờ hình ảnh
	* Góc phân vai (
	tham gia TC
	- Trẻ chơi có sự gợi ý
	* Trò chơi phân vai

	
	- Cái gì biến mất
	Bác sĩ )
	- Trò chơi có luật:
	thường xuyên của
	: Bác  sĩ

	
	- Tạo hình với hình
	- Trẻ rủ bạn vào
	+Tìm các hình dạng
	cô  Mẹ - con
	Chuẩn bị

	
	hình học
	chơi chung và
	trong thực tế
	+ Chuẩn bị Áo quần
	- Tranh mẫu: bác

	
	+ Chuẩn bị tranh ảnh
	tự phân vai để chơi
	+ Cô vào chơi cùng
	cho mẹ,  cho
	sỉ đang khám cho

	
	trong báo quảng cáo,
	-  Cô đã chuẩn bị rất
	trẻ, hướng dẫn
	con.,  quạt
	bệnh  nhân.

	
	sách các món ăn, hồ,
	nhiều đồ chơi : Tai
	trẻ cách chơi.
	+ Đồ chơi chén,
	- Đồ dùng đồ chơi

	
	bút. các bộ cờ....
	nghe, thuốc …  .
	* Góc tạo hình:
	muỗng, ly...
	bổ  sung: Ống nghe,

	VUI
	- Cho trẻ tự vào góc
	-  Các con sẽ chơi gì
	- Tô màu tóc bé, sơn
	- Cô vào vai mẹ,
	hộp

	CHƠI
	chơi, rủ bạn vào chơi
	với những đồ chơi
	móng tay bằng màu
	trẻ đóng vai con
	thuốc,giấy  ghi toa

	TRONG
	chung
	đó ?
	nước trên bàn tay
	+ Mẹ bế con, ru con
	thuốc, viết.

	LỚP
	
	- Trao đổi với bệnh
	bằng bìa catton
	vỗ về  con.
	Cho trẻ tự vào góc

	
	
	nhân, cảm ơn bác sĩ
	
	- Sau cô gợi ý cho
	chơi và phân vai

	
	
	- Ai đóng vai làm
	
	trẻ chơi
	chơi.

	
	
	bác sĩ còn ai sẽ là
	
	* Góc âm nhạc:
	* Góc học tập:

	
	
	bệnh nhân ?
	
	+ Trẻ hát và vận động
	- Trẻ chơi trò chơi

	
	
	- Làm bác sĩ các con
	
	minh họa nhũng bài
	trên giấy, lập bảng

	
	
	chơi như thế nào?
	
	hát quen thuộc..
	phân loại trang phục,

	
	
	- Các con khám
	
	
	tập đếm.......

	
	
	bệnh như thế nào?
	
	
	*Góc tạo hình Nặn

	
	
	- Đeo ống nghe vào
	
	
	các  đồ vật

	
	
	tai để làm gì?.....
	
	
	-  Sản phẩm mẫu đất

	
	
	- Khi có bệnh nhân
	
	
	nặn: chiếc  vòng,

	
	
	đến bác sĩ phải làm
	
	
	viên phấn.

	
	
	gì ?
	
	
	

	
	
	- Sau khi khám phát
	
	
	

	
	
	hiện ra bệnh rồi thì
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	bác sĩ phải làm gì
	
	
	- Đồ dùng đồ chơi

	
	
	?...
	
	
	bổ  sung: đất  nặn,

	
	
	- Khi bác sĩ khám
	
	
	dĩa,  giấy.

	
	
	bệnh , kê đơn bốc
	
	
	
	

	
	
	thuốc xong thì bệnh
	
	
	
	

	
	
	nhân phải như thế
	
	
	
	

	
	
	nào?
	
	
	
	

	
	
	* Góc tạo hình
	
	
	
	

	
	
	Luyện kỹ năng
	
	
	
	

	
	
	vẽ nét thẵng ngang,
	
	
	
	

	
	
	lăn dài, làm quen
	
	
	
	

	
	
	màu nước.
	
	
	
	

	
	
	* Góc văn học
	
	
	
	

	
	
	-  Làm quen kể rối
	
	
	
	

	
	
	ngón " Gấu con
	
	
	
	

	
	
	bị đau răng".
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	- Biết cần phải uống
	- Nhận biết các bữa
	- Tập nhai, tập xúc
	- Tập uống sữa hàng
	- Dạy trẻ thực hiện

	
	đủ  nước.
	ăn trong ngày: sáng,
	ăn
	ngày, biết cần phải
	một số công việc đơn

	
	- Trò chuyện :Nhắc
	trưa, tối.
	- Trò chuyện với trẻ
	uống đủ nước.
	giản với sự giúp đở

	
	trẻ biết lấy ca  uống
	- Trò chuyện với
	về giờ ăn, dạy trẻ
	- Trò chuyện với trẻ
	của người lớn: Đánh

	
	nước và phải uống
	trẻ về các bữa ăn
	nhai và xúc ăn
	- Dạy trẻ phải biết
	răng,  tập rửa tay

	ĂN NGỦ
	đủ nước
	trong ngày
	
	uống sữa hàng ngày
	bằng xà phòng, tháo

	VỆ
	
	- Nhắc trẻ khi ăn thì
	
	cho khỏe mạnh
	tất, cởi quần áo, sử

	SINH
	
	phải nhai và tự xúc
	
	
	dụng bát, thìa, cốc.

	
	
	ăn
	
	
	Cô dạy trẻ biết mặc

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	quần, biết cất ly chén

	
	
	
	
	
	muỗng theo qui định,

	
	
	
	
	
	biết cách ấn nước khi
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	uống, sau khi đi vệ

	
	
	
	
	
	sinh.

	
	Đọc bài đồng dao
	- Nói được tên, tuổi,
	-  Xé: xé tự nhiên
	- Làm quen cách đánh
	- Yêu mến ba, mẹ,

	
	Tập tầm vông, Dung
	giới tính của bản
	từ mảnh to thành nhỏ
	răng, lau mặt.
	anh, chị , em ruột

	
	dăng dung dẻ
	thân.
	- Cô phát giấy báo
	Rèn cho trẻ thao tác
	Đếm vẹt theo

	HOẠT
	
	- Trò chuyện với trẻ
	cho trẻ xé từ mảnh to
	chải răng
	khả năng.

	ĐỘNG
	
	cho trẻ chơi giới
	thành mảnh nhỏ
	
	Trò chuyện với

	CHIỀU
	
	thiệu tên của mình.
	
	
	trẻ về  người thân

	
	
	
	
	
	trong  gia  đình

	
	
	
	
	
	Ở nhà con thương ai

	
	
	
	
	
	nhất

	
	
	
	
	
	Vậy con làm sao cho

	
	
	
	
	
	ba,  mẹ  biết là

	
	
	
	
	
	con  thương

	
	
	
	
	
	Cô dạy trẻ ôm, hôn

	
	
	
	
	
	ba  mẹ...

	
	
	
	
	
	- Trẻ tập đếm trên

	
	
	
	
	
	ngón tay
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TUẦN 04 - THÁNG 10/2024 (21/10/2024 – 25/10/2024)

	HÌNH
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	THỨC
	21/10/2024
	22/10/2024
	23/10/2024
	24/10/2024
	25/10/2024
	

	
	- Tên các bạn,
	- Trò chuyện về sự
	- Chơi tìm hình bàn
	- Trò chuyện về cái
	- Chơi trò chơi cây

	
	đồ dùng, đồ chơi của
	quan tâm chăm sóc
	tay trái, tay phải
	mũi, giáo dục vệ sinh
	cao cỏ thấp

	
	lớp, các hoạt động
	của người thân.
	
	mũi
	
	

	ĐÓN
	của trẻ ở trường
	
	
	
	
	

	TRẺ
	- Trò chuyện với
	
	
	
	
	

	
	trẻ về màu da của
	
	
	
	
	

	
	bạn, quan sát đặc
	
	
	
	
	

	
	điểm gương mặt bạn
	
	
	
	
	

	
	trai, bạn gái, đồ chơi
	
	
	
	
	

	
	bé trai, đồ chơi bé gái
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Hô hấp:
	Tập với nhạc
	+ Hô hấp:
	Tập với nhạc
	+ Hô hấp:

	
	- Hít vào, thở ra.
	Dân vũ rửa tay
	- Hít vào, thở ra.
	Dân vũ rửa tay Baby
	- Hít vào, thở ra.

	
	+ Tay:
	Baby shark.
	+ Tay:
	shark.
	+ Tay:

	THỂ
	- Đưa 2 tay
	
	- Đưa 2 tay
	
	- Đưa 2 tay

	DỤC
	lên  cao,  ra phía
	
	lên cao,  ra phía
	
	lên cao,  ra phía

	SÁNG
	trước
	
	trước
	
	trước

	
	+ Lưng, bụng, lườn:
	
	+ Lưng, bụng, lườn:
	
	+ Lưng, bụng, lườn:

	
	- Quay sang trái, sang
	
	- Quay sang trái, sang
	
	- Quay sang trái, sang

	
	phải -
	
	phải -
	
	phải -

	
	+Chân:
	
	+Chân:
	
	+Chân:

	
	- Bước lên phía
	
	- Bước lên phía
	
	- Bước lên phía

	
	trước.
	
	trước.
	
	trước.

	
	- Bật tại chỗ
	
	- Bật tại chỗ
	
	- Bật tại chỗ

	GIỜ
	NDGH1: NT
	NDGH1: VH
	NDGH1: NT
	NDGH1: VĐTN
	NDGH1:TC

	HỌC
	Gia đình của bé
	Gấu con bị đau răng
	Trái phải cơ thể bé
	Tay thơm tay ngoan
	Ném xa bằng 1 tay
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	NDGH2: TH
	NDGH2: NT
	NDGH2:
	NDGH2:
	

	
	Làm con sâu từ giấy
	Một và nhiều
	Làm tập tạo hình
	Làm tập thực hành tạo
	NDGH2: TCKNXH

	
	ăn
	
	trang 5
	hình trang 5
	Những điều bé thích

	
	
	
	
	
	và không thích

	
	- Nổ lực,
	- Nổ lực, hứng thú
	Chơi có vi phạm
	* Trò chơi dân gian:
	* Trò chơi vận

	
	hứng thú tham
	tham gia TC
	* Quan sát hoa khế
	- Úp lá khoai
	động:

	
	gia  TC
	* Trò chơi vận
	* Chơi tự do:
	* Chơi tự do:
	- Kết bạn

	
	- Tô vẽ nguệch ngoạc
	động:
	- Xe đạp
	- Thả thuyền
	- Ô tô và chim sẻ

	
	* Trò chơi vận
	Chạy được 15m liên
	- Tưới cây
	- Nhảy ô
	* Chơi tự do:

	
	động:
	tục theo hướng
	- Ném vòng vào cổ
	- Mang trứng
	- Mang trứng

	VUI
	- Chó sói xấu tính
	thẳng.
	voi
	- Chong chóng
	- Đánh bóng bằng

	CHƠI
	* Chơi tự do:
	- Chó sói xấu tính
	
	
	bàn tay

	NGOÀI
	- Tưới cây
	* Chơi tự do:
	
	
	- Tưới cây

	TRỜI
	- Ném bóng
	- Chơi thả thuyền
	
	
	- Ném bóng vào rổ

	
	- Nhảy ô
	trong ống nước
	
	
	

	
	- Chuyền bóng...
	- Tưới cây
	
	
	

	
	
	- Ném túi cát
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	- Hiện thực đa
	- Biết phối hợp các
	- Chơi một mình hoặc
	- Chơi với tình huống
	- Rủ bạn cùng chơi

	
	dạng được  phản ánh
	thao tác xếp  chồng
	chơi cạnh bạn
	giả bộ
	* Trò chơi phân vai

	
	trong trò chơi:
	đặt các khối gỗ cạnh
	* Trò chơi xây
	- Chơi một mình hoặc
	: Bán hàng bán các

	
	(  Sinh  hoạt của bé
	nhau để tạo ra
	dựng
	chơi cạnh bạn
	loại thức ăn

	VUI
	ở gia  đình, trường
	MHXD
	- Chuẩn bị: hình ảnh
	* Góc phân vai
	Chuẩn bị

	CHƠI
	học và lao động gần
	- Chơi với tình
	và các loại vật  liệu
	- Chuẩn bị: Hình ảnh
	- Tranh mẫu: bé đâng

	TRONG
	gũi )
	huống giả bộ
	xây dựng.
	bé khám bệnh,
	nấu ăn

	LỚP
	- Nổ lực,
	* Góc xây dựng
	- Cô gợi ý cho
	bộ đồ chơi bác sĩ
	- Đồ dùng đồ chơi: bộ

	
	hứng thú tham gia
	Xây nhà bé
	trẻ tự vào góc
	- Giáo viên vào vai
	đồ chơi yimsum, và

	
	TC
	Chuẩn bị:
	chơi,  tự chọn đồ chơi
	Bác sĩ trao đổi
	đồ chơi nấu lẩu

	
	* Góc phân vai
	- Tranh mẫu : ngôi
	để chơi
	với bệnh nhân, cảm
	Cho trẻ tự vào góc

	
	Chuẩn bị:
	nhà có sân vườn
	* Góc học tập:
	ơn bác sĩ.
	chơi và phân vai

	
	
	
	
	* Góc tạo hình:
	chơi
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· Tranh mẫu : Bác sĩ khám bệnh

· Ống chích, ống nghe, hộp thuốc , que , thuốc ...

· Trò chuyện với trẻ về cách hám bệnh của bác sĩ và cách khai bệnh của bệnh nhân

· Cho 1 bé thử làm bác sĩ và 1 bé làm bệnh nhân

· Cô theo dõi và

hướng dẫn cho

trẻ cách nói chuyện giữa bác sĩ và bệnh nhân, cách khám bệnh, phát thuốc...

* Góc học tập

· Thử tài sắp xếp: xếp hai nữa hình thành 1 hình đúng khung mẫu

· Tìm hình khác hình còn lại

· Domino Chuẩn bị:

· Các hình ảnh về đồ dùng, trang phục, hình anh con vật cắt đôi...



· Hàng rào, cây, hoa, cỏ, chai nước suối, khối gỗ, lõi giấy, bìa catton....

· Hướng dẫn trẻ biết hợp chơi với bạn, không tranh giành với bạn

· Tô màu tranh mẫu khung hình bé.

· Mẫu các loại khung hình, bút màu, màu nước

* Góc phân vai Bác sĩ

· Tranh mẫu : bác

sĩ khám bệnh

· Ống nghe giấy ghi toa, chai thuốc

ho,  chai nhỏ mắt ...

· Trẻ tự thỏa thuận vai chơi: Ai làm bác sĩ, ai là bệnh nhân, bệnh nhân

khai bệnh với Bác sĩ

· Góc văn học:

· Kể chuyện theo

tranh, trẻ biết cách lật sách, giữ gìn sách.



· Chuẩn bị: các hình hình học. các mẫu ghép hình, .....

· Trẻ vào chơi ghép hình, so hình...

· Góc tạo hình: Chuẩn bị: Đất nặn,
giấy vẽ, màu nước. Cô cho trẻ tập di màu và sử dụng màu

nước...





· Luyện kỹ năng vẽ nét thẳng ngang, lăn dài, làm quen màu nước.
· Góc xây dựng:
Chuẩn bị: Hình các mô hình xây nhà cao tầng, gỗ, bitis....

· Trẻ tự vào góc chơi, tự lấy đồ chơi và chọn góc chơi

· Góc âm nhạc:

· Chuẩn bị: Máy hát, phách tre, các dụng cụ gõ....

· Trẻ vào hát và vận động theo ý thích



*Góc tạo hình: Tô màu trang phục ( màu nước)

· Cọ , dĩa, màu nước, hình ảnh trang phục bé trai, bé gái
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	- Rỗ đựng dụng
	- Đọc truyện
	
	
	
	

	
	cụ tranh trang phục,
	
	
	
	
	

	
	keo,  hồ kéo ....
	
	
	
	
	

	
	- Tập rửa tay bằng xà
	- Tập xử dụng dụng
	- Nhận biết các bữa
	- Sau khi chơi, xếp, cất
	- Dạy trẻ biết những

	
	phòng.
	cụ, thiết bị VS  (bàn
	ăn trong ngày: sáng,
	đồ chơi, không tranh
	nơi như: ao, hồ, bể

	
	Rèn cho trẻ thao tác
	chải, xà phòng, vòi
	trưa, tối.
	giành đồ chơi, vâng lời
	chứa nước, giếng, bụi

	
	rửa tay  bằng xà
	nước, bồn cầu,
	- Trò chuyện với
	bố mẹ..
	rậm ..... là nguy hiểm

	ĂN NGỦ
	phòng
	khăn giấy..).
	trẻ về  các bữa ăn
	- Trẻ nghe hiệu lệnh
	khi đến gần.

	VỆ
	
	Nhắc trẻ biết cách
	trong ngày
	hết giờ chơi hay sau
	- Cho trẻ xem hình

	SINH
	
	sử dụng các thiết bị
	
	khi đổi góc chơi thì
	ảnh và trò chuyện

	
	
	trong nhà vệ sinh
	
	phải cất đồ chơi đúng
	cùng trẻ không tự ý đi

	
	
	
	
	qui định mới sang góc
	khi chưa có người lớn

	
	
	
	
	khác chơi, nhường bạn
	đi cùng

	
	
	
	
	khi chơi
	
	

	
	- Nói được địa
	-Văn hóa thưởng
	- Trang phục bé thích
	- Tư thế ngồi vẽ, tô
	- Cách cư xử đối với

	
	chỉ của gia đình khi
	thức nghệ thuật: giữ
	- Trò chuyện với trẻ
	màu, cầm bút đúng
	những người thân

	
	được hỏi, trò chuyện;
	im lặng vỗ tay tán
	về những loại quần
	cách.
	trong gia đình, bạn

	
	xem ảnh về gia  đình
	thưởng
	áo trẻ thích
	- Trẻ vào bàn ngồi,
	bè, cô giáo.

	HOẠT
	- Trò chuyện về gia
	- Mở nhạc không
	
	phát giấy bút cho trẻ tô
	- Trò chuyện với

	ĐỘNG
	đình : ba, mẹ, địa
	lời cho trẻ nghe.
	
	vẽ tự do, cô quan sát
	trẻ về
	người thân

	CHIỀU
	chỉ của gia đình trẻ
	
	
	để sửa tư thế ngồi và
	trong
	gia  đình

	
	
	
	
	cách cầm bút của trẻ.
	- Ở nhà con thương ai

	
	
	
	
	
	nhất
	

	
	
	
	
	
	- Vậy con làm sao

	
	
	
	
	
	cho ba,  mẹ  biết là

	
	
	
	
	
	con  thương

	
	
	
	
	
	- Cô dạy trẻ biết lễ

	
	
	
	
	
	phép với người lớn
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TUẦN 05 - THÁNG 10/2024 (28/10/2024 – 01/11/2024)

	HÌNH
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	THỨC
	28/10/2024
	29/10/2024
	30/10/2024
	31/10/2024
	01/11/2024
	

	
	- Trẻ biết chào hỏi và
	Trao đổi phụ huynh
	Trao đổi phụ huynh
	Nhắc nhở phụ huynh
	Nhắc trẻ rửa tay, cất

	
	nói cám ơn, xin lỗi
	bé mới khỏi bệnh
	cắt móng tay cho bé
	cho bé đi học đúng giờ
	giỏ đúng tủ, mang

	ĐÓN
	khi được nhắc nhở.
	đi học lại
	
	
	dép khi ra sân

	TRẺ
	-  Nhắc trẻ chào hỏi
	
	
	
	
	

	
	ba mẹ khi và người
	
	
	
	
	

	
	lớn khi dược nhắc
	
	
	
	
	

	
	+ Hô hấp:
	Tập với nhạc
	+ Hô hấp:
	Tập với nhạc
	+ Hô hấp:

	
	- Hít vào, thở ra.
	Dân vũ rửa tay
	- Hít vào, thở ra.
	Dân vũ rửa tay Baby
	- Hít vào, thở ra.

	
	+ Tay:
	Baby shark.
	+ Tay:
	shark
	+ Tay:

	THỂ
	- Đưa 2 tay lên cao,
	
	- Đưa 2 tay lên cao,
	
	- Đưa 2 tay lên cao,

	DỤC
	ra  phía trước
	
	ra  phía trước
	
	ra  phía trước

	SÁNG
	+ Lưng, bụng, lườn:
	
	+ Lưng, bụng, lườn:
	
	+ Lưng, bụng, lườn:

	
	- Quay sang trái, sang
	
	- Quay sang trái, sang
	
	- Quay sang trái, sang

	
	phải -
	
	phải -
	
	phải -

	
	+Chân:
	
	+Chân:
	
	+Chân:

	
	- Bước lên phía
	
	- Bước lên phía
	
	- Bước lên phía

	
	trước.
	
	trước.
	
	trước.

	
	- Bật tại chỗ
	
	- Bật tại chỗ
	
	- Bật tại chỗ

	
	NDGH1: MTXQ
	NDGH1: TC
	NDGH1: Đề tài
	NDGH1:VH
	NDGH1:NT

	
	Vệ sinh cho bé
	Bò theo hướng
	Đồ chơi bé thích
	Đôi bạn tốt
	Trên dưới của bản

	
	NDGH2: Thực hành
	thẳng ném xa 1 tay
	NDGH2:Làm tập
	NDGH2: Làm tập tạo
	thân

	GIỜ
	TH
	NDGH2: KHVXH
	toán trang 21
	hình trang 10
	NDGH2: ÂN

	
	Vẽ vây bốn mùa
	Tô màu vào hành
	Nhận biết bên trong-
	
	VĐTN: Đôi chân

	HỌC
	
	
	
	
	

	
	
	động nguy hiểm
	bên ngoài
	
	nhảy múa

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	*Trò Chơi vận động:
	*Quan sát cây lưỡi
	* Trò chơi vận động:
	- Nổ lực, hứng thú
	* Trò chơi vận động:

	
	- Ngày và  đêm
	cọp
	- Ô tô và chim sẻ
	tham gia TC
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	* Chơi tự do:
	* Chơi tự do theo ý
	* Chơi tự do:
	* Trò chơi dân gian:
	Ô tô và chim sẻ

	
	- Xe đạp
	thích:
	-  Chơi chạy dích dắc
	- Bỏ khăn
	* Chơi tự do:

	VUI
	- Tưới cây
	- Nhảy dây
	- Nhảy dây
	* Chơi tự do theo ý
	- Xe đạp

	CHƠI
	- Ném túi cát
	- Đi cà kheo
	- Đi qua suối đá
	thích:
	- Tưới cây

	NGOÀI
	
	- Bật qua vòng....
	- Bật qua vòng....
	- Bật theo dấu bàn
	- Ném túi cát

	TRỜI
	
	
	
	chân
	
	

	
	
	
	
	- Nhảy dây
	
	

	
	
	
	
	- Ném túi cát....
	
	

	
	- Chơi với tình huống
	Trẻ chơi có sự gợi ý
	- Chơi với tình
	- Biết phối hợp các
	- Rủ bạn cùng chơi

	
	giả bộ
	thường xuyên của
	huống giả bộ
	thao tác xếp  chồng đặt
	* Trò chơi phân vai

	
	- Chơi một
	cô
	* Góc phân vai:
	các khối gỗ cạnh nhau
	: Bác  sĩ

	
	mình hoặc chơi cạnh
	* Góc phân vai :
	- Chơi mẹ - con
	để tạo ra  MHXD
	Chuẩn bị

	
	bạn
	Bác sĩ
	-Cô gợi ý cho trẻ biết
	- Chơi có vi phạm
	- Tranh mẫu: bác

	VUI
	* Góc phân vai
	- Chuẩn bị: Tranh
	chia sẻ và phối  hợp
	* Trò chơi xây
	sỉ đang

	CHƠI
	Mẹ - con
	mẫu bác sĩ đang
	hành động chơi với
	dựng:
	khám cho  bệnh  nhâ

	TRONG
	+ Chuẩn bị:Áo quần
	khám cho bệnh
	bạn
	Cô cho trẻ xem tranh
	n.

	LỚP
	cho mẹ, cho
	nhân.
	-  Trẻ thực hiện một
	mẫu chơi cùng
	- Đồ dùng đồ chơi

	
	con.,  quạt + Đồ chơi
	- Đồ dùng đồ chơi
	số kỹ năng
	trẻ  yếu gợi ý trẻ xây
	bổ  sung: Ống  nghe,

	
	chén, muỗng, ly...
	bổ sung: Ống  nghe,
	bế em,  rửa  mặt, cho
	* Trò chơi có luật:
	hộp

	
	- Cô vào vai mẹ,
	hộp thuốc,giấy ghi
	em ăn.
	Có mẫu sẳn trên góc
	thuốc,giấy  ghi toa

	
	trẻ đóng vai con
	toa thuốc,  viết.
	* Góc tạo hình:
	chơi giải
	thuốc, viết.

	
	+ Mẹ bế con, ru con
	Cô gợi ý cho
	Cho trẻ vào nặn đồ
	thích  trẻ cách chọn
	Cho trẻ tự vào góc

	
	vỗ về con.
	trẻ chơi nối tiếp
	chơi theo ý thích
	thức ăn trẻ thích
	chơi và  phân vai

	
	- Sau cô gợi ý cho
	như: khám bệnh
	
	cho  vào ô  bé cười...
	chơi

	
	trẻ chơi
	xong về cho em ăn
	
	* Góc đọc sách:
	*Góc học tập

	
	* Góc tạo hình:
	cháo,  cho em uống
	
	Cô hướng dẫn trẻ cách
	-  Chơi: tìm bóng, nối

	
	- Tô màu hình ảnh
	thuốc....
	
	cầm đúng chiều và lật
	hình, lô tô

	
	gia đình
	* Góc tạo hình:
	
	từng trang làm quen
	
	

	
	* Góc học tập:
	Nặn chơi với đất
	
	với cách đọc sách.
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	- Tìm và dán những
	-  Sản phẩm mẫu đất
	
	
	

	
	hình ảnh về hành
	nặn: chiếc
	
	
	

	
	động tốt cho sức khỏe
	vòng,  viên phấn.
	
	
	

	
	
	- Đồ dùng đồ chơi
	
	
	

	
	
	bổ sung: đất nặn,
	
	
	

	
	
	dĩa,  giấy.
	
	
	

	
	
	* Góc đọc sách:
	
	
	

	
	
	- Cho trẻ xem các
	
	
	

	
	
	tập tranh cô
	
	
	

	
	
	cháu cùng làm và
	
	
	

	
	
	truyện theo chủ đề.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	-  Trẻ biết các bữa ăn
	Rèn Thao tác rửa
	- Biết cần phải uống
	Cô cho trẻ cầm khăn
	- Tập xử dụng dụng

	
	trong ngày sáng  trưa
	tay.
	đủ  nước.
	và dạy cho trẻ thao tác
	cụ, thiết bị VS  (bàn

	
	xế
	
	- Trò chuyện: Nhắc
	lau mặt
	chải, xà phòng, vòi

	
	-  Trò chuyện với
	
	trẻ biết lấy ca  uống
	
	nước, bồn cầu, khăn

	ĂN NGỦ
	trẻ về các bữa ăn
	
	nước và phải uống
	
	giấy..).

	VỆ
	trong ngày và mỗi
	
	đủ nước
	
	Cô dạy trẻ biết sử

	SINH
	bữa ăn món ăn khác
	
	
	
	dụng các thiết bị vệ

	
	nhau cho trẻ kể lại
	
	
	
	sinh, đi đúng quy

	
	con ăn sáng khi  nào?
	
	
	
	định bồn bạn trai bạn

	
	ăn trưa  khi nào? và
	
	
	
	gái.

	
	ăn xế lúc nào?
	
	
	
	

	
	Vẽ tự do
	- Nghe các bài hát,
	- Hát các bài hát
	- Tự cất đồ dùng cá
	- Biết biểu lộ tình

	HOẠT
	Phát giấy cho
	bài thơ, ca dao,
	quen thuộc
	nhân: giỏ  xách, giày
	cảm: ôm ấp,  hôn,

	ĐỘNG
	trẻ vẽ tự  do  theo
	đồng dao, tục ngữ,
	Mở nhạc cho
	dép, ly đúng nơi quy
	an  ủi,  …  với người

	CHIỀU
	ý  thích.
	câu đố, hò, vè phù
	trẻ nghe và hát: Tay
	định.
	thân trong gia  đình.

	
	
	hợp với độ tuổi .
	thơm tay ngoan,
	Sau khi thay đồ cho
	Trò chuyện với

	
	
	
	cả nhà thương nhau...
	trẻ xong cho trẻ tự cất
	

	
	
	Đọc đồng dao: Đi
	
	ba lô của mình và nhắc
	trẻ về  người thân

	
	
	cầu đi quán.
	
	trẻ cất vào đúng hộc
	trong  gia  đình
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Thơ: Lấy tăm cho

bà

· Cô mở nhạc cho trẻ nghe bài “ Tập chải răng



tủ của mình, không

bỏ vào hộc tủ của bạn



· nhà con thương ai nhất

Vậy con làm sao cho ba, mẹ biết là

con  thương

Cô dạy trẻ ôm, hôn ba mẹ...

